
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

 Số:     Thành phố Hồ Chí Minh, 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa  

Khóa 467 Giáo dục quốc phòng và an ninh 
 

Căn cứ Biểu đồ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 

học 2025 - 2026;  

Căn cứ số lượng sinh viên của các trường liên kết học tập môn học Giáo 

dục quốc phòng và an ninh; 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung tâm GDQPAN) Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp 

nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa Khóa 467 Giáo dục quốc phòng 

và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại 

học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tổ chức tiếp nhận, biên chế sinh viên, phổ biến, quán triệt nội dung 

chương trình học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, các nội quy, quy định 

của Trung tâm để sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc.  

- Tổ chức quản lý, học tập, rèn luyện sinh hoạt tập trung tại Trung tâm theo 

nếp sống quân sự, môi trường Quân đội cho sinh viên nhằm rèn luyện ý thức tổ 

chức kỷ luật, nếp sống tập thể, phẩm chất đạo đức; trang bị cho sinh viên kiến 

thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm để tự hoàn thiện bản thân. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện 

thể dục thể thao cho sinh viên; qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh 

nghiệm, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa sinh viên trong khóa học. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh 

viên trong khóa học chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định 

và hiệu quả cao. 

- Quản lý sinh viên chặt chẽ, duy trì chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt 

trong ngày, trong tuần theo nếp sống quân sự, môi trường Quân đội, xưng hô chào 

hỏi, lễ tiết tác phong, tình thần đoàn kết, chấp hành kỷ luật kỷ cương. 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn, tạo 

sân chơi bổ ích và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. 

331/KH-GDQP ngày 25 tháng 07 năm 2026



 

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian 

- 07g30 ngày 03/8/2026 (thứ Hai): Tiếp nhận, biên chế tại Trung tâm từ 

Đại đội 1 đến Đại đội 21(1) (Đại đội ký hiệu là c); 

- 07g00 ngày 05/8/2026 (thứ Tư): tổ chức Lễ Khai giảng khoá học; 

- 11g30 ngày 21/8/2026 (thứ Bảy): Tổng kết khóa học; 

- 16g30 ngày 22/8/2026 (thứ Bảy): kết thúc khóa học sinh viên ra về. 

2. Địa điểm 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh, số 1, đường Lê Quý Đôn, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ SINH VIÊN 

1. Phân công Đại đội trưởng tiếp nhận quản lý các đại đội 

Theo phụ lục 1 đính kèm 

2. Tổ chức tiếp nhận và biên chế 

- Trước ngày tiếp nhận sinh viên, Đại đội trưởng gửi định vị các vị trí giảng 

đường, bãi tập tổ chức, biên chế qua nhóm zalo của đại đội hỗ trợ sinh viên đến 

địa điểm tập trung; báo cáo quân số đúng thời gian quy định. 

- Tiếp nhận sinh viên trực tiếp tại Trung tâm; Đại đội trưởng tổ chức biên chế 

nắm quân số sinh viên thực học (nam, nữ) và triển khai các nội dung liên quan 

đến khóa học(2); tổ chức biên chế đại đội bầu cán bộ đại đội gồm: 03 Phó Đại đội 

trưởng và các Tiểu đội trưởng. 

- Trong ngày tiếp nhận đầu khóa sẽ hoàn thành việc tổ chức biên chế; quán 

triệt; cấp, đổi quân trang; giáo trình; giao nhận phòng ở cho sinh viên; quán triệt 

các nội quy, quy định và triển khai các hoạt động trong khóa học.  

Lưu ý: tất cả thông tin về khóa học được thông báo trên website Trung tâm 

GDQPAN ĐHQG-HCM, Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, Trường 

Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM 
2. Đại đội trưởng triển khai cho sinh viên chủ động nắm trước những thông tin cần 

thiết trước khi đến Trung tâm nhập học. 

3. Bố trí phòng ở và vị trí ăn, uống tập trung 

3.1. Phòng ở 

Phòng ở cụ thể của sinh viên được xếp theo danh sách đại đội, Đại đội 

trưởng cấp phòng cho sinh viên trong ngày đầu biên chế. Dự kiến phòng ở như sau:  

 
1Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: từ c1 đến c17; 

Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM: từ c18 đến c20; 

Trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM: c21 
2 Nội dung quán triệt có phần cung cấp thông tin cơ bản phục vụ việc tiếp nhận như: việc cấp, đổi, quản 

lý quân trang; mượn và quản lý giáo trình; chi phí ăn, ở, sinh hoạt; quy định về thời gian, nội dung chương trình 

học tập; quy định về quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, hoạt động ngoại khóa;… 

 



 

 

- Toà nhà B1, B2 (09c): sinh viên nam từ c1 đến c9 ở tòa nhà B1, sinh viên 

nữ từ c1 đến c9 ở tòa nhà B2; 

- Toà nhà B3 (04c): từ c10 đến c13 (sinh viên nam ở tầng 1 và 2; sinh viên 

nữ ở tầng 3 và 4); 

- Tòa nhà B4, B5 (08c): sinh viên nam từ c14 đến c21 ở tòa nhà B4, sinh 

viên nữ từ c14 đến c21 ở tòa nhà B5. 

3.2. Ăn, uống tập trung  

a) Nhà ăn 1 (13c) ăn 1 ca 

- Nhà ăn 1 (7c): từ c1 đến c6, c9 

- Nhà ăn 1 mới (6c):   

+ Tầng trệt (4c): từ c10 đến c13 

+ Tầng lầu (2c): c7, c8 

b) Nhà ăn 2 (08c) ăn 1 ca  

- Từ c14 đến c21 

Sinh viên từ c1 đến c21 về tranh thủ tuần thứ 2 khoá học từ 15g30 ngày 

15/8 đến 18g30 ngày 16/8. 

4. Công tác quản lý, rèn luyện sinh viên 

a) Chế độ trong ngày, trong tuần 

Duy trì nghiêm các chế độ quy định về thời gian, nội dung công việc hàng 

ngày, hàng tuần cho sinh viên trong suốt thời gian học tập trung tại Trung tâm như sau: 

Buổi sáng  

05g15  

05g15÷ 05g45  

Báo thức 

Tập thể dục 

06g00 ÷ 07g00 Ăn sáng, kiểm tra nội vụ vệ sinh 

07g00 ÷ 07g15 

Tập trung tại vị trí quy định để kiểm tra tác phong, quân số và 

hướng dẫn di chuyển đến lớp học theo lịch; Đại đội phó học tập 

nắm quân số, báo cáo Trực ban 

07g15 ÷ 07g30 Sinh hoạt lớp (Đại đội trưởng hoặc Đại đội phó học tập chủ trì) 

07g30 ÷ 10g30 Học tập ở giảng đường, thao trường, bãi tập 

Buổi trưa  

10g30 ÷ 12g00 Ăn trưa  

12g00 ÷ 13g00 Ngủ, nghỉ trưa 

Buổi chiều  

13g00 Báo thức 



 

 

13g00 ÷ 13g30 

Tập trung theo đội hình tiểu đội để kiểm tra tác phong, quân số 

và hướng dẫn di chuyển đến lớp học theo lịch; Đại đội phó học 

tập nắm quân số, báo cáo Trực ban 

13g30 ÷ 16g30 Học tập ở giảng đường, thao trường, bãi tập 

16g30 ÷ 17g45 Hoạt động ngoại khóa, vệ sinh khu vực theo phân công. 

Buổi tối  

18g00 ÷ 18g45 Ăn tối 

18g45 ÷ 19g45 Xem thời sự, sinh hoạt tiểu đội 

19g45 ÷ 21g15 Tự học tập 

21g15 ÷ 21g30 Chuẩn bị ngủ nghỉ 

21g30 Tắt đèn ngủ nghỉ 

b) Các hoạt động ngoại khóa 

Khóa 467 tổ chức các hoạt động ngoại khóa từ c1 đến c21 

(Có phụ lục 2 đính kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và kế hoạch 

hoạt động ngoại khóa Khóa 467; chủ trì triển khai thực hiện. 

- Chủ trì và phối hợp với Khung quản lý triển khai các nội dung liên quan 

đến công tác tiếp nhận, quản lý, rèn luyện sinh viên và tổ chức hoạt động ngoại 

khóa; thành lập nhóm zalo khóa học, gửi nội dung quán triệt đầu khóa, quy định 

thống nhất nội vụ vệ sinh phòng ở… 

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên các trường liên 

kết phổ biến cho sinh viên một số quy định và hướng dẫn cần thiết của khóa học.  

- Chủ trì tham mưu thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh 

viên trong khóa học. 

- Tổng hợp quân số thực học, nội trú, ngoại trú của khoá học; tổng hợp quân 

số sinh viên về tranh thủ tuần 2. 

- Lập danh sách sinh viên đóng các khoản phí theo quy định; lập hồ sơ đề 

nghị thanh toán khen thưởng, giải các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng Đại đội 

trưởng, Chỉ huy khung theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. 

- Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh 

viên ốm bệnh nằm viện theo quy chế. 

- In sổ trực gác, cấp phát còi, băng đeo đại đội phó và vật chất thể thao cho 

sinh viên mượn. 

- Phối hợp với Phòng Hậu cần-Tài Chính-Kỹ thuật sắp xếp phòng ở cho 

sinh viên trước khi nhập học. 



 

 

- Phối hợp với Công ty Quang Hải triển khai sinh viên đăng ký quân trang. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên của các trường liên kết 

triển khai các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Khóa 467. 

- Lập bảng tính tiền ăn của khoá học (Có phụ lục 3 đính kèm) 

- Lập sơ đồ vị trí ăn tại hai nhà ăn (Có phụ lục 4 đính kèm) 

- Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khóa kèm theo kế hoạch này 

(Có phụ lục 5 đính kèm). 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Chủ trì tham mưu và chỉ đạo bộ phận bảo vệ hướng dẫn xe ô tô chở sinh viên 

nhập học trong sáng ngày biên chế cũng như ngày kết thúc khóa học ở cổng 1 và 

cổng 2 theo phương án Ban Giám đốc đã chỉ đạo bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn. 

3. Phòng Hậu cần -Tài chính - Kĩ thuật 

- Kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất nội trú khu nhà ở sinh viên trước khi 

tiếp nhận, trong quá trình học và sau khi kết thúc khóa học. 

- Đảm bảo điện, nước khu nhà ở sinh viên. Thực hiện các mặt bảo đảm hậu 

cần, tài chính, kỹ thuật có liên quan. 

- Đảm bảo công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho sinh viên. 

- Đảm bảo vật chất, dụng cụ vệ sinh cho sinh viên tại giảng đường, các khu 

vực toàn Trung tâm. 

- Đảm bảo sân chơi phục vụ hoạt động thể thao của sinh viên.  

- Kịp thời nắm bắt và giải quyết các thắc mắc của sinh viên về tiêu chuẩn 

định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của 02 nhà ăn. 

- Đảm bảo âm thanh điều hành các hoạt động, duy trì chế độ nề nếp của sinh viên. 

- Giám sát công ty Quang Hải thực hiện giải pháp công nghệ trong việc quản 

lý, cấp phát, thu hồi quân trang cho sinh viên. 

- Chủ trì phối hợp với Khung Quản lý sinh viên triển khai và tổ chức cho 

sinh viên chăm sóc vườn ươm. 

- Phối hợp với 02 Nhà ăn tạo các link tổng hợp quân số ăn khóa học. 

- Đảm bảo nhóm zalo từ Đại đội 1 đến Đại đội 21. 

- Gửi mã QR thu tiền dịch vụ cho sinh viên ngày nhập học. 

4. Tổ đảm bảo chất lượng 

- Giám sát Công ty cung cấp suất ăn phục vụ sinh viên đảm bảo cung cấp 

suất ăn theo đúng định lượng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Giám sát Công ty cung cấp quân trang, nội vụ đảm bảo cho sinh viên. 

- Giám sát cơ sở vật chất phòng ở sinh viên, kiểm tra việc tổ chức học tập 

ở giảng đường, bãi tập. 

- Tổ chức đối thoại sinh viên trong khoá học. 

- Khảo sát ý kiến của sinh viên trong khóa học (02 lần/khóa) và báo cáo kết 

quả khảo sát cho Ban Giám đốc.  



 

 

5. Khung quản lý sinh viên 

a) Chỉ huy khung 

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên theo kế hoạch; phân công lịch trực theo ca, 

phân công trực ban điều hành; phân công trực gác đêm; sơ đồ tập trung đi học và 

sơ đồ vị trí ăn của các đại đội. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên tổ chức Lễ Khai 

giảng, tổng kết khóa học, chào cờ đầu tuần nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện 

sinh viên, biểu dương sinh viên trong tuần. 

- Duy trì, quản lý sinh viên thực hiện nghiêm các chế độ nề nếp, nội quy, quy 

định của Trung tâm; tập huấn sinh viên phục vụ bếp ăn, duy trì ăn uống tập trung 

đảm bảo thống nhất, đúng thời gian. 

- Giải quyết các đơn, thư của sinh viên thông qua phần mềm quản lý sinh 

viên; tổng hợp, báo cáo quân số có liên quan đến đến khóa học kịp thời, chính xác, 

đúng thời gian quy định; kiểm tra, báo quân số trước giờ ngủ nghỉ buổi tối. 

- Phân công khu vực vệ sinh, duy trì vệ sinh toàn Trung tâm bảo đảm sạch 

sẽ; tổ chức cho sinh viên dọn dẹp vệ sinh giảng đường, bãi tập sau khi kết thúc giờ 

học; tổ chức mô hình “Phòng học xanh” tổng vệ sinh toàn Trung tâm, trục đường 

ngoài Cổng 1 và Cổng 2 vào Thứ 4 hàng tuần; triển khai sinh viên tham gia chăm 

sóc vườn ươm của Trung tâm.  

- Chủ trì thành lập Ban hoạt động ngoại khóa của khóa học; triển khai, tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch.  

- Phối hợp với Phòng Phòng Hậu cần-Tài chính-Kỹ thuật: nhận và bàn giao 

phòng ở cho sinh viên, các vật chất có liên quan đảm bảo chặt chẽ, thống nhất; cấp 

phát và thu hồi tài liệu học tập, dụng cụ vệ sinh khu vực theo phân công. 

- Thành lập Ban thi đua chấm điểm nội vụ vệ sinh các đại đội; tổng hợp kết 

quả thi đua, đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

tham gia xuất sắc các hoạt động phong trào. 

- Duy trì sinh viên ăn uống tập trung theo kế hoạch. Thường xuyên kiểm 

tra, nắm bắt kịp thời về định lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo 

cho Ban Giám đốc.  

b) Đại đội trưởng Khóa 467 

- Thực hiện nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao; duy trì các hoạt 

động rèn luyện sinh viên theo nếp sống quân sự, môi trường Quân đội. 

- Để bảo đảm ăn ngày đầu tiếp nhận, báo cáo quân số ăn của Đại đội quản 

lý trước 16g00 ngày 01/8/2026 tại link trang tính quân số ăn của Nhà ăn. Các 



 

 

ngày còn lại của khóa học nếu có thay đổi quân số ăn báo cho nhà ăn trước 14g00 

ngày hôm trước. (link truy cập sẽ thông báo sau) 

- Báo cáo quân số ngoại trú tại link trang tính do Phòng Đào tạo, quản lý 

sinh viên gửi lên nhóm zalo khóa 467 trước 15g00 ngày 02/8/2026 Link truy cập:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XuPlGxicB5qZfVioWCzqRo_c

KS0eGGmcDd-cM9yLAQM/edit?usp=sharing 

- Báo cáo quân số thực học trước 10g00 ngày 03/8/2026 tại link trang tính 

tổng hợp của Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên. Link truy cập: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XuPlGxicB5qZfVioWCzqRo_c

KS0eGGmcDd-cM9yLAQM/edit?usp=sharing 

- Triển khai sinh viên thuộc Đại đội quản lý đóng các khoản phí chặt chẽ, 

đúng quy định trước ngày 07/8/2026. 

- Thường xuyên quán triệt, kiểm tra, bám nắm, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học. 

- Triển khai, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc; Chỉ huy khung. 

- Kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra trong công tác quản lý, rèn 

luyện sinh viên. 

6. Sinh viên Khóa 467 

- Chủ động nắm thông tin khóa học; nghiên cứu các nội dung quy định quán 

triệt đầu khóa. 

- Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về học tập, rèn luyện, hoạt động 

ngoại khóa tại Trung tâm. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa và thực hiện 

chăm sóc vườn ươm Trung tâm theo kế hoạch. 

- Cài đặt phần mềm quản lý sinh viên, đăng ký cỡ số quân trang và những 

thông tin liên quan đến khóa học theo đường dẫn đăng trên website và fanpage 

của Trung tâm. 

- Đóng các khoản dịch vụ đúng thời gian quy định. 

Căn cứ Kế hoạch này, thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, khoa; 

- Trường ĐH Nông lâm TP.HCM; 

- Trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM; 

- Trường ĐH QL&CN TP.HCM; 

- Đại đội trưởng và sinh viên khóa 467; 

- Website TT; 

- Lưu: VT, ĐT, QLSV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đại tá Lưu Văn Điện 

  



PHỤ LỤC 1 

TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ PHÂN CÔNG ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG TIẾP NHẬN SINH VIÊN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-GDQP ngày       tháng      năm 2026 của Giám đốc Trung Tâm GDQPAN ĐHQG-HCM) 

Đại đội Lớp Số SV Đại đội trưởng Số điện thoại Địa điểm tiếp nhận 

1 

DH25QL: (từ 2511124001 đến 2511124008), 

2511124010, 2511124011, 2511124013, 2511124015, 

2511124016, 2511124018, (từ 2511124020 đến 

2511124026), 2511124028, 2511124029, 2511124031, 

2511124032, 2511124033, 2511124035, 2511124036, (từ 

2511124038 đến 2511124044), (từ 2511124046 đến 

2511124049), 2511124051, (từ 2511124053 đến 

2511124067), 2511124069, 2511124070, 2511124071, 

(từ 2511124074 đến 2511124086), 2511124089, 

2511124090, 2511124091, 2511124093, (từ 2511124096 

đến 2511124102), (từ 2511124104 đến 2511124131), 

2511124133, (từ 2511124135 đến 2511124138), 

2511124141, 2511124143, 2511124144, 2511124145, 

2511124147 
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2 

DH25QL: 2511124139, 2511124142, 2511124146, 

2511124148, 2511124149, 2511124151, 2511124152, 

2511124155, 2511124157, (từ 2511124159 đến 

2511124168), (từ 2511124170 đến 2511124173), 

2511124176, (từ 2511124178 đến 2511124181), (từ 

2511124183 đến 2511124197), 2511124200, (từ 

2511124202 đến 2511124208), 2511124213, 

2511124215, 2511124219, 2511124220, 2511124223, 

2511124228, 2511124232, 2511124233, 2511124235, 

2511124238, 2511124240, 2511124243 

DH25DD: 2511129002, 2511129008, 2511129009, 

2511129013, 2511129015, 2511129020, 2511129021, 

2511129022, 2511129025, 2511129026, 2511129027, 

2511129034, 2511129039, 2511129040, 2511129042, 
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2511129043, (từ 2511129045 đến 2511129049), 

2511129052, 2511129054, 2511129055, 2511129062, 

2511129068, 2511129070 

DH25NT: 2511137059, 2511137060, 2511137062, 

2511137064, 2511137066, 2511137069, 2511137073, 

2511137076, 2511137077, 2511137079, 2511137081, 

2511137086, 2511137090, 2511137091, 2511137093, 

2511137094, 2511137095, 2511137101, 2511137102, 

2511137108, 2511137115, 2511137116, 2511137118, 

2511137119, 2511137122, (từ 2511137125 đến 

2511137129) 

3 

DH25DD: 2511129076, 2511129077, 2511129078, 

2511129080, 2511129084, 2511129085, 2511129087, 

2511129088, 2511129091, 2511129094, 2511129103, 

2511129105, 2511129107, 2511129109, 2511129113, 

2511129114, 2511129118, 2511129119, 2511129123, 

2511129124, 2511129132, 2511129133, 2511129135, 

2511129139, 2511129140, 2511129144, 2511129153, 

2511129155, 2511129157, 2511129158, 2511129163, 

2511129167, (từ 2511129171 đến 2511129174), 

2511129176, 2511129177, 2511129188, (từ 2511129190 

đến 2511129193), 2511129223, 2511129224 

DH25TB: (từ 2511135001 đến 2511135004), 

2511135006, 2511135008, 2511135010, 2511135012, 

2511135014, 2511135017, 2511135020, 2511135022, 

2511135023, 2511135024, 2511135026 

DH25NT: 2511137131, 2511137132, 2511137134, 

2511137136, 2511137137, 2511137139, 2511137144, 

2511137145, 2511137158, 2511137159, 2511137160, 

2511137163, 2511137167, 2511137169, 2511137175, (từ 

2511137180 đến 2511137184), 2511137191, 

2511137193, 2511137194, 2511137198, (từ 2511137200 

đến 2511137203), 2511137209, 2511137214, 
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2511137215, 2511137224, 2511137227, 2511137230, 

2511137233, 2511137234, 2511137236 

DH25BVA: 2511145005, 2511145006, 2511145008, 

2511145009, 2511145010, 2511145012, 2511145013, 

2511145015, 2511145018, 2511145019, 2511145020, 

2511145022, 2511145026, 2511145027, 2511145033, 

2511145036, 2511145037, 2511145039, 2511145040, 

2511145043, 2511145044, 2511145046, 2511145049 

4 

DH25TB: 2511135034, 2511135035, 2511135038, 

2511135055, 2511135061, 2511135062, 2511135064, 

2511135065, 2511135067, (từ 2511135069 đến 

2511135073), 2511135075, 2511135076, 2511135077, 

(từ 2511135081 đến 2511135087), 2511135089, 

2511135099, 2511135100, 2511135101, 2511135109, 

2511135113, 2511135118, 2511135120, (từ 2511135122 

đến 2511135127), 2511135130, 2511135133, 

2511135134, 2511135140, 2511135141, 2511135146, 

2511135148, 2511135151, 2511135152 

DH25HD: 2511139001, 2511139002, 2511139004, 

2511139007, 2511139011, 2511139015, 2511139020, 

2511139023, 2511139024, 2511139025, 2511139035, 

2511139046, 2511139047 

DH25BVA: 2511145050, 2511145054, 2511145055, 

2511145059, 2511145060, 2511145063, 2511145069, 

2511145070, 2511145071, 2511145076, (từ 2511145081 

đến 2511145088), 2511145092, 2511145097, 

2511145099, 2511145100, 2511145103, 2511145104, 

2511145106, 2511145108, 2511145111, 2511145112, 

2511145119, 2511145120, 2511145121, 2511145124, 

2511145128, 2511145130, 2511145131, 2511145132, 

2511145134, 2511145138 

DH25DTB: 2511130002, 2511130018, 2511130020, 

2511130022, 2511130023, 2511130025, 2511130027, 
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2511130033, 2511130036, 2511130049, 2511130050, 

2511130056, 2511130059, 2511130063, 2511130072, 

2511130079, 2511130080, 2511130083, 2511130085, 

2511130089, 2511130092, 2511130093 

5 

DH25HD: 2511139048, 2511139049, 2511139053, (từ 

2511139056 đến 2511139059), 2511139062, 

2511139063, 2511139064, (từ 2511139066 đến 

2511139070), 2511139072, 2511139073, 2511139080, 

2511139087, 2511139088, (từ 2511139093 đến 

2511139102), 2511139104, 2511139107, 2511139110, 

2511139116, 2511139117, 2511139118, 2511139120 

DH25BVA: (từ 2511145001 đến 2511145004), 

2511145007, 2511145011, 2511145017, 2511145023, 

2511145028, 2511145029, 2511145030, 2511145034, 

2511145038, 2511145041, 2511145042, 2511145045, 

2511145051, 2511145056, 2511145057, 2511145058, 

2511145062, 2511145064, 2511145065 

DH25DTB: 2511130095, 2511130097, 2511130101, 

2511130102, 2511130106, 2511130111, 2511130119, 

2511130120, 2511130128, 2511130131, 2511130141, 

2511130144, 2511130145, 2511130146, 2511130151, 

2511130154, 2511130157, 2511130158, 2511130161, 

2511130166, 2511130170, 2511130176, 2511130179, 

2511130183, 2511130185, 2511130195, 2511130198, 

2511130201, 2511130202, 2511130203, 2511130208, 

2511130222, 2511130225, 2511130300 

DH25DTD: 2511130011, 2511130015, 2511130017, 

2511130019, 2511130024, 2511130026, 2511130028, 

2511130030, 2511130042, 2511130046, 2511130047, 

2511130052, 2511130055, 2511130060, 2511130065, 

2511130081, 2511130082, 2511130088, 2511130091, 

2511130104, 2511130107, 2511130113, 2511130118, 

2511130125, 2511130147, 2511130148 
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6 

DH25BVA: 2511145066, 2511145067, 2511145074, 

2511145075, 2511145077, 2511145078, 2511145079, 

2511145089, 2511145091, (từ 2511145093 đến 

2511145096), 2511145101, 2511145109, 2511145110, 

2511145113, (từ 2511145115 đến 2511145118), 

2511145122, 2511145123, 2511145125, 2511145126, 

2511145133, 2511145136 

DH25QM: 2511149004, 2511149006, 2511149017, (từ 

2511149019 đến 2511149022), 2511149025, 

2511149029, 2511149044, 2511149048, 2511149049, (từ 

2511149051 đến 2511149057), (từ 2511149062 đến 

2511149065), 2511149071, 2511149075, 2511149076, 

2511149078, 2511149079, 2511149080, 2511149084, 

2511149085, 2511149086, 2511149089 

DH25DTD: 2511130153, 2511130156, 2511130159, 

2511130163, 2511130164, 2511130168, 2511130169, 

2511130171, 2511130172, 2511130173, 2511130178, 

2511130181, 2511130182, 2511130184, 2511130192, 

2511130193, 2511130194, 2511130199, 2511130204, 

2511130206, 2511130207, 2511130214, 2511130217, 

2511130221, 2511130223 

DH25DTA: 2511130001, 2511130006, 2511130010, 

2511130012, 2511130013, 2511130014, 2511130029, 

2511130031, 2511130035, 2511130045, 2511130051, 

2511130053, 2511130058, 2511130062, 2511130064, 

2511130069, 2511130070, 2511130071, 2511130074, 

2511130084, 2511130090, 2511130099, 2511130105, 

2511130109, 2511130110, 2511130112, 2511130115, 

2511130117, 2511130124, 2511130130, 2511130132, 

2511130133, 2511130137, 2511130139, 2511130142 

120 Lê Văn Cường 0909478289 Bãi tập 24 

7 

DH25QM: 2511149090, 2511149094, (từ 2511149096 

đến 2511149101), 2511149103, 2511149104 

DH25HM: 2511166002, 2511166005, 2511166006, 
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2511166007, 2511166012, 2511166015, 2511166016, (từ 

2511166026 đến 2511166029), 2511166033, 

2511166034, 2511166041, 2511166042, 2511166043, 

2511166045, 2511166046, 2511166049, 2511166052, 

2511166053, 2511166054, 2511166056, 2511166057, 

2511166059, 2511166060, 2511166061, 2511166067, 

2511166068, 2511166069, 2511166071, 2511166072, 

2511166074, 2511166075, 2511166076, (từ 2511166078 

đến 2511166084), 2511166086 

DH25DB: 2511131002, (từ 2511131004 đến 

2511131007), 2511131012, 2511131014 

DH25DTA: 2511130143, 2511130160, 2511130162, 

2511130174, 2511130175, 2511130180, 2511130186, 

2511130188, 2511130190, 2511130196, 2511130200, 

2511130212, 2511130219, 2511130224 

DH25MT: 2511127001, 2511127007, (từ 2511127009 

đến 2511127013), 2511127015, 2511127016, 

2511127017, 2511127020, (từ 2511127027 đến 

2511127031), 2511127033, 2511127036, 2511127037, 

2511127039, 2511127041, 2511127044, 2511127045, 

2511127046, 2511127049, 2511127050, 2511127054, 

2511127055, 2511127058, 2511127059, 2511127060, 

2511127064, (từ 2511127066 đến 2511127072), 

2511127074, 2511127075, 2511127084, 2511127088 

DH25TB: 2511135009, 2511135025, 2511135029 

8 

DH25DB: (từ 2511131017 đến 2511131021), 

2511131026, 2511131027, 2511131028, 2511131033, (từ 

2511131036 đến 2511131042), (từ 2511131044 đến 

2511131047), 2511131050, 2511131051, 2511131053, 

2511131061, 2511131062, 2511131064, 2511131065, 

2511131066, 2511131068, (từ 2511131070 đến 

2511131074) 

DH25SHA: 2511126012, 2511126016, 2511126019, 
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2511126028, 2511126031, 2511126040, 2511126048, 

2511126056, 2511126058, 2511126063, 2511126064, 

2511126081, 2511126082, 2511126089, 2511126091, 

2511126094, 2511126098, 2511126099, 2511126108, 

2511126116, 2511126137, 2511126138, 2511126142, 

2511126143, 2511126150, 2511126151 

DH25TB: (từ 2511135030 đến 2511135033), 

2511135037, (từ 2511135039 đến 2511135043), (từ 

2511135045 đến 2511135048), 2511135051, 

2511135052, 2511135053, 2511135056, 2511135057, 

2511135059, 2511135063, 2511135090, 2511135091, 

2511135095, 2511135097, 2511135098, 2511135104, 

2511135108, 2511135111, 2511135112, 2511135114, 

2511135115, 2511135116, 2511135119, 2511135128, 

2511135135, 2511135138, 2511135139, 2511135142, 

2511135143 

DH25QM: 2511149001, 2511149002, 2511149009, 

2511149010, 2511149013, 2511149015, 2511149024, 

2511149026, 2511149027, 2511149028, (từ 2511149030 

đến 2511149035), 2511149037, 2511149039, 

2511149040, 2511149041 

9 

DH25SHA: 2511126162, 2511126163, 2511126173, 

2511126174, 2511126177, 2511126179, 2511126181, 

2511126188, 2511126189, 2511126190, 2511126192 

DH25DL: (từ 2511157002 đến 2511157006), 

2511157011, 2511157012, 2511157016, 2511157017, 

2511157019, 2511157027, (từ 2511157029 đến 

2511157033), 2511157035, 2511157036, 2511157037, 

2511157039, 2511157042, 2511157045, 2511157053, 

2511157055, 2511157057, 2511157059, 2511157060, 

2511157061, 2511157063, (từ 2511157068 đến 

2511157075) 

DH25CT: 2511116003, (từ 2511116008 đến 
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2511116013), 2511116018, 2511116027, 2511116029, 

2511116031, 2511116032 

DH25QM: 2511149042, 2511149043, 2511149045, 

2511149046, 2511149047, (từ 2511149058 đến 

2511149061), 2511149066, 2511149067, 2511149068, 

2511149070, 2511149072, 2511149073, 2511149074, 

2511149087, 2511149088, 2511149091, 2511149092, 

2511149093, 2511149106 

DH25NHA: (từ 2511113001 đến 2511113008), (từ 

2511113010 đến 2511113014), 2511113016, 

2511113017, 2511113020, 2511113021, 2511113022, (từ 

2511113025 đến 2511113028), 2511113031, 

2511113035, 2511113041, 2511113042, (từ 2511113052 

đến 2511113057), 2511113059, 2511113062, 

2511113064, 2511113066, 2511113070, 2511113071 

10 

DH25CT: 2511116035, 2511116036, 2511116037, 

2511116042, 2511116044, 2511116045, 2511116051, 

2511116053, 2511116056, 2511116058, 2511116064, (từ 

2511116066 đến 2511116070), 2511116072, 

2511116073, 2511116075, 2511116076, 2511116081, 

2511116082, 2511116083, 2511116085 

DH25SM: 2511126004, 2511126011, 2511126018, 

2511126024, 2511126026, 2511126053, 2511126054, 

2511126059, 2511126061, 2511126062, 2511126068, 

2511126083, 2511126085, 2511126086, 2511126088, 

2511126090, 2511126097, 2511126100, 2511126102, 

2511126103, 2511126109, 2511126113, 2511126114, 

2511126129, 2511126132, 2511126140, 2511126149, 

2511126152, 2511126153, 2511126164, 2511126171, 

2511126180, 2511126184, 2511126191, 2511126194, 

2511126195 

DH25NHA: 2511113072, 2511113073, 2511113074 

DH25NHB: 2511113082, 2511113083, 2511113085, 
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2511113086, 2511113088, 2511113089, 2511113091, 

2511113092, 2511113097, 2511113098, 2511113100, (từ 

2511113102 đến 2511113105), 2511113108, 

2511113110, 2511113111, (từ 2511113113 đến 

2511113116), (từ 2511113130 đến 2511113135), 

2511113137, 2511113139, 2511113141, 2511113143, 

2511113144, 2511113145, 2511113155 

DH25HM: 2511166001, (từ 2511166008 đến 

2511166011), 2511166013, 2511166014, 2511166017, 

2511166018, 2511166020, 2511166021, 2511166023, 

2511166024, 2511166025, 2511166030, 2511166031, 

2511166032, (từ 2511166035 đến 2511166038), 

2511166040 

11 

DH25LH: 2511133001, 2511133007, 2511133011, 

2511133012, 2511133013, 2511133018, 2511133022, 

2511133031, (từ 2511133037 đến 2511133047), 

2511133050, 2511133054, 2511133056, (từ 2511133059 

đến 2511133066), 2511133072, (từ 2511133074 đến 

2511133077), 2511133079 

DH25NHD: 2511113166, 2511113167, 2511113168, 

2511113170, 2511113171, 2511113182, 2511113191, 

2511113193, 2511113194, 2511113195, 2511113198, 

2511113205, 2511113206, 2511113207, 2511113215, 

2511113216, 2511113217, 2511113219, 2511113220, 

2511113221, (từ 2511113223 đến 2511113226) 

DH25SHB: 2511126006, 2511126014, 2511126022, 

2511126038, 2511126041, 2511126070, 2511126084, 

2511126092, 2511126106, 2511126112, 2511126115, 

2511126117, 2511126122, 2511126124, 2511126125, 

2511126133, 2511126135, 2511126147, (từ 2511126154 

đến 2511126158), 2511126160, 2511126165, 

2511126166, 2511126168, 2511126169, 2511126187 

DH25HM: 2511166050, 2511166051, 2511166055, 
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2511166058, 2511166062, 2511166063, 2511166064, 

2511166066, 2511166073, 2511166077 

DH25CT: 2511116001, 2511116002, 2511116005, 

2511116007, 2511116014, 2511116015, 2511116017, (từ 

2511116019 đến 2511116022), 2511116025, 

2511116026, 2511116030, 2511116038, 2511116039, 

2511116040, 2511116046, 2511116047, 2511116049, 

2511116055 

12 

DH25NHD: 2511113228, 2511113231, 2511113232, 

2511113235, 2511113238, 2511113239, 2511113240 

DH25ES: 2511163003, 2511163006, 2511163008, 

2511163009, 2511163011, 2511163013, 2511163020, 

2511163026, (từ 2511163028 đến 2511163031), 

2511163033, 2511163034, 2511163036, 2511163038, 

2511163044, 2511163045, 2511163046, 2511163049, 

2511163050, 2511163051, 2511163053, 2511163055, 

2511163057, 2511163058, 2511163060, 2511163061, 

2511163062, 2511163064 

DH25NHB: 2511113081, 2511113084, 2511113090, 

2511113093, 2511113099, 2511113109, 2511113118, 

2511113119, 2511113121, 2511113122, 2511113124, 

2511113125, 2511113126, 2511113128, 2511113136, 

2511113138, 2511113140, 2511113142, (từ 2511113148 

đến 2511113152) 

DH25CT: 2511116059, 2511116061, 2511116074, 

2511116078, 2511116079, 2511116080, 2511116084 

DH25SHA: 2511126003, 2511126007, 2511126008, 

2511126013, 2511126015, 2511126017, 2511126020, 

2511126021, 2511126023, 2511126029, 2511126032, 

2511126033, 2511126037, 2511126043, 2511126045, 

2511126060, 2511126065, 2511126072, 2511126076, 

2511126080, 2511126111, 2511126126, 2511126134, 

2511126159, 2511126161, 2511126172, 2511126176 
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DH25HD: 2511139006, 2511139009, 2511139014, 

2511139026, (từ 2511139028 đến 2511139032), 

2511139036, 2511139037, 2511139039, 2511139040, 

2511139042, 2511139044, 2511139045, 2511139051, 

2511139055, 2511139060, 2511139077, 2511139081, 

2511139086, 2511139090, 2511139092, 2511139106, 

2511139109 

13 

DH25NHB: 2511113153, 2511113154, 2511113157, 

2511113159, 2511113160 

DH25SHB: 2511126010, 2511126025, 2511126027, 

2511126030, 2511126035, 2511126046, 2511126047, 

2511126055, 2511126066, 2511126073, 2511126074, 

2511126095, 2511126101, 2511126105, 2511126121, 

2511126123, 2511126130, 2511126131, 2511126136, 

2511126139, 2511126141, 2511126144, 2511126148, 

2511126170, 2511126175, 2511126183, 2511126186 

DH25BQ: 2511129007, 2511129011, 2511129018, 

2511129041, 2511129044, 2511129051, 2511129063, 

2511129067, 2511129074, 2511129079, 2511129081, 

2511129093, 2511129098, 2511129104, 2511129106, 

2511129120, 2511129121, 2511129134, 2511129137, 

2511129141, 2511129149, 2511129154, 2511129159, 

2511129161, 2511129162, 2511129170, 2511129182 

DH25NHA: 2511113009 

DH25NHD: 2511113161, 2511113163, 2511113164, 

2511113169, 2511113173, 2511113175, 2511113180, 

2511113181, 2511113183, (từ 2511113185 đến 

2511113188), 2511113192, 2511113197, 2511113199, 

2511113203, 2511113204, (từ 2511113211 đến 

2511113214), 2511113222, 2511113234, 2511113236, 

2511113237 

DH25HD: 2511139112 

DH25DD: 2511129010, 2511129012, 2511129016, 
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2511129017, 2511129024, 2511129031, 2511129037, 

2511129056, 2511129059, 2511129069, 2511129071, 

2511129073, 2511129083, 2511129095, 2511129096, 

2511129111, 2511129126, 2511129129, 2511129130, 

2511129151, 2511129179, 2511129184, 2511129197, 

2511129216 

DH25DB: 2511131003, 2511131008, 2511131009, 

2511131010, 2511131013, 2511131015, 2511131022, 

2511131023, 2511131024 

14 

DH25NHA: 2511113023, 2511113029, 2511113030, 

2511113033, 2511113034, 2511113036, 2511113038, 

2511113039, 2511113040, (từ 2511113044 đến 

2511113047), 2511113049, 2511113050, 2511113058, 

2511113060, 2511113068, 2511113069, 2511113075, 

2511113077, 2511113078, 2511113079 

DH25MT: 2511127003, 2511127004, 2511127005, 

2511127014, 2511127018, 2511127019, 2511127022, 

2511127023, 2511127025, 2511127026, 2511127032, 

2511127042, 2511127052, 2511127053, 2511127056, 

2511127057, 2511127062, 2511127078, 2511127079, 

2511127080, 2511127082, 2511127086 

DH25VT: 2511129001, 2511129004, 2511129014, 

2511129028, 2511129033, 2511129038, 2511129050, 

2511129086, 2511129092, 2511129108, 2511129117, 

2511129131, 2511129138, 2511129152, 2511129164 

DH25DB: 2511131025, 2511131030, 2511131031, 

2511131032, 2511131034, 2511131035, 2511131043, 

2511131048, 2511131049, 2511131052, 2511131058, 

2511131059, 2511131063, 2511131067 

DH25LH: 2511133002, 2511133006, 2511133008, 

2511133009, 2511133010, 2511133016, 2511133021, 

2511133023, 2511133024, 2511133025, 2511133028, 

2511133030, 2511133032, 2511133035, 2511133036, 
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2511133052, 2511133053, 2511133055, 2511133058, 

2511133069, 2511133080 

DH25SHC: (từ 2511126201 đến 2511126204), 

2511126207, 2511126209, 2511126212, (từ 2511126217 

đến 2511126227), 2511126229, 2511126230 

DH25HS: 2511139005, 2511139008, 2511139013, 

2511139027, 2511139033 

15 

DH25VT: 2511129165, 2511129166, 2511129175, 

2511129181, 2511129187, 2511129195 

DH25NY: 2511137063, 2511137104, 2511137117, 

2511137138, 2511137148, 2511137150, 2511137154, 

2511137155, 2511137161, 2511137162, 2511137179, 

2511137185, 2511137205, 2511137216, 2511137218, 

2511137220, 2511137222, 2511137239 

DH25HS: (từ 2511139016 đến 2511139019), 

2511139022, 2511139034, 2511139038, 2511139041, 

2511139043, 2511139050, 2511139065, 2511139074, 

2511139075, 2511139076, 2511139079, (từ 2511139082 

đến 2511139085), 2511139089, 2511139091, 

2511139103, 2511139105, 2511139108, 2511139111, 

2511139115, 2511139119, 2511139124, 2511139133 

DH25DTA: 2511130005, 2511130016, 2511130040, 

2511130067, 2511130076, 2511130087, 2511130096, 

2511130108, 2511130116, 2511130126, 2511130136, 

2511130152, 2511130216, 2511130220 

DH25DTD: 2511130004, 2511130021, 2511130032, 

2511130037, 2511130039, 2511130075, 2511130127 

DH25ES: 2511163001, 2511163005, 2511163010, 

2511163014, 2511163018, 2511163019, 2511163021, 

2511163022, 2511163023, 2511163025, 2511163027, 

2511163035, (từ 2511163039 đến 2511163042), 

2511163047, 2511163048, 2511163059 

DH25SM: 2511126005, 2511126034, 2511126044, 
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2511126049, 2511126050, 2511126067, 2511126069, 

2511126071, 2511126075, 2511126077, 2511126079, 

2511126107, 2511126118, 2511126119, 2511126120, 

2511126128, 2511126185 

DH25BQ: 2511129003, 2511129005, 2511129006, 

2511129030, 2511129032, 2511129057, 2511129058, 

2511129090, 2511129112, 2511129128 

16 

DH25SHC: 2511126096, 2511126198, 2511126200, 

2511126205, 2511126208, 2511126211, (từ 2511126213 

đến 2511126216), 2511126231, 2511126232 

DH25DTD: 2511130150, 2511130155, 2511130197, 

2511130205, 2511130211, 2511130227 

DH25NT: 2511137067, 2511137071, 2511137072, 

2511137189, 2511137204, 2511137217, 2511137229, 

2511137237, 2511137238, 2511137241 

DH25BQC: 2511129196, 2511129198, 2511129200, 

2511129201, 2511129203, (từ 2511129210 đến 

2511129215) 

DH25DTB: 2511130009, 2511130041, 2511130078, 

2511130086, 2511130094, 2511130123, 2511130191, 

2511130210 

DH25KS: 2511137074, 2511137084, 2511137087, 

2511137096, 2511137100, 2511137112, 2511137141, 

2511137142, 2511137143, 2511137156, 2511137172, 

2511137187, 2511137190, 2511137199, 2511137206, 

2511137211, 2511137225, 2511137232, 2511137235 

DH25BQ: 2511129145, 2511129146, 2511129180, 

2511129218, 2511129232 

DH25NY: 2511137065, 2511137070, 2511137075, 

2511137078, 2511137089, 2511137103, 2511137120, 

2511137121, 2511137153, 2511137196, 2511137207, 

2511137208 

DH25VT: 2511129060, 2511129065, 2511129066, 

120 Đinh Xuân Thắng 0982780818 Bãi tập 27 



 

 

2511129072, 2511129125, 2511129136, 2511129142, 

2511129143, 2511129185, 2511129186 

DH25ITC: 2511130134, 2511130301, 2511130303, 

2511130305, (từ 2511130307 đến 2511130312) 

DH25DL: 2511157001, 2511157009, 2511157013, 

2511157020, 2511157021, 2511157025, 2511157034, 

2511157044, 2511157047 

DH25QLC: 2511124150, 2511124210, 2511124218, 

2511124224, 2511124225, 2511124227, 2511124229, 

2511124234 

17 

DH25QLC: 2511124212, 2511124230, 2511124239, 

2511124244, 2511124245, 2511124247 

DH25KS: 2511137173, 2511137197, 2511137240 

DH25HHC: 2511139052, 2511139061, 2511139122, 

2511139123, 2511139126, 2511139127, 2511139128, 

2511139131, 2511139134, 2511139136, 2511139137, 

2511139138 

DH24KM: 24120008, 24120011 

DH24DD: 24129142, 24129265, 24129272 

DH25TP: 2511129160, 2511129217, 2511129220, 

2511129222, 2511129225, 2511129227, 2511129229, 

DH21CT: 21117120, DH22CN: 22111018 

DH23TA: 23111025 

DH23DD: 23129359 

DH23BVA: 23645001 

DH24LN: 24114023 

DH24QL: 24124027, 24124068, 24124121, 24124183 

DH24LH: 24133006, 24133016 

DH24HD: 24139134, 24139195 

DH24GN: 24115073 

DH24KS: 24116028, 24116062 

DH24KT: 24120048, 24120137 

DH24KEB: 24123035 
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DH24SHB: 24126252 

DH24AV: 24128099 

DH24DTA: 24130250 

DH24DTB: 24130368, 24130382 

DH24KNB: 24155096 

DH24KEA: 24623001 

DH25ITC: 2511130304 

DH25NL: 2511137006 

DH25BQC: 2511129204, 2511129205, 2511129208 

DH19QL: 19124025 

DH24MT: 24127035, 24127044 

DH24HS: 24139003, 24139077 

DH25DC: 2511124249, 2511124250 

DH21LN: 21114029 

DH21SHC: 21126380 

DH21MT: 21127164 

DH22TYA: 22112106 

DH22DTB: 22130239 

DH23NHA: 23113013 

DH23AV: 23128110 

DH23HM: 23166027 

DH23DTA: 23630002 

DH24CK: 24118193 

DH24TMA: 24122040 

DH24DC: 24124060 

DH24BQC: 24129053 

DH24DTC: 24130377 

DH24NL: 24137025 

DH24HM: 24166114 

DH25QT: 2511122089 

18 

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: 

2504700007, 2504700008, 2504700013, 2504700021, 

2504700030, 2504700033, 2504700034, 2504700037, 
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2504700063, 2504700066, 2504700082, 2504700087, 

2504700088, 2504700089, 2504700098, 2504700100, 

2504700101, 2504700102, 2504700123, 2504700127, 

2504700130, 2504700144, 2504700146, 2504700151, 

2504700156, 2504700164, 2504700170, 2504700176, 

2504700177, 2504700183, 2504700184, 2504700186, 

2504700187, 2504700188, 2504700190, 2504700195, 

2504700198, 2504700199, 2504700200, 2504700210, 

2504700215, 2504700223, 2504700227, 2504700231, 

2504700238, 2504700242, 2504700248, 2504700251, 

2504700254, 2504700263, 2504700276, 2504700281, 

2504700283, 2504700286, 2504700287, 2504700295, 

2504700298, 2504700300, 2504700310, 2504700314, 

2504700320, 2504700327, 2504700331, 2504700335, 

2504700341, 2504700345, 2504700349, 2504700393, 

2504700402, 2504700426, 2504700441, 2504700443, 

2504700444, 2504700450, 2504700455, 2504700457, 

2504700465, 2504700471, 2504700473, 2504700478, 

2504700481, 2504700499, 2504700505, 2504700511, 

2504700512, 2504700515, 2504700522, 2504700527, 

2504700531, 2504700539, 2504700549, 2504700557, 

2504700559, 2504700564, 2504700567, 2504700570, 

2504700577, 2504700589, 2504700590, 2504700612, 

2504700620, 2504700624, 2504700638, 2504700640, 

2504700641, 2504700690, 2504700735, 2504700739 

19 

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN: 2504700011, 

2504700025, 2504700028, 2504700039, 2504700053, 

2504700073, 2504700095, 2504700105, 2504700126, 

2504700179, 2504700218, 2504700234, 2504700259, 

2504700268, 2504700303, 2504700321, 2504700326, 

2504700330, 2504700350, 2504700429, 2504700439, 

2504700449, 2504700500, 2504700743, 2504700799 
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2403700146, 2403700197, 2504700657, 2504700675, 

2504700689, 2504700707, 2504700711, 2504700713, 

2504700724, 2504700749, 2504700761, 2504700762, 

2504700764, 2504700770, 2504700772, 2504700775, 

2504700784, 2504700802, 2504700813, 2504700816 

MARKETING: 2504700075, 2504700083, 2504700153, 

2504700162, 2504700220, 2504700222, 2504700285, 

2504700333, 2504700371, 2504700389, 2504700445 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 2201700172, 2504700009, 

2504700079, 2504700093, 2504700096, 2504700107, 

2504700120, 2504700134, 2504700157, 2504700191, 

2504700196, 2504700236, 2504700244, 2504700246, 

2504700253, 2504700278, 2504700311, 2504700324, 

2504700369, 2504700381, 2504700396, 2504700423, 

2504700432, 2504700435, 2504700454, 2504700474, 

2504700477, 2504700492, 2504700494, 2504700534, 

2504700535, 2504700541, 2504700542, 2504700563, 

2504700566, 2504700583, 2504700586, 2504700611, 

2504700628, 2504700631, 2504700649, 2504700665, 

2504700668, 2504700701, 2504700726, 2504700771, 

2504700773, 2504700774, 2504700777, 2504700782, 

2504700798, 2504700808 

20 

QUẢN TRỊ KINH DOANH: 2504700003, 2504700016, 

2504700036, 2504700041, 2504700057, 2504700065, 

2504700133, 2504700202, 2504700273, 2504700409, 

2504700434, 2504700446, 2504700487, 2504700497, 

2504700548, 2504700552, 2504700555, 2504700560, 

2504700652, 2504700791 

MARKETING: 2302700328, 2504700001, 2504700014, 

2504700185, 2504700203, 2504700219, 2504700241, 

2504700292, 2504700329, 2504700338, 2504700468, 

2504700561, 2504700627, 2504700645, 2504700692, 

2504700729, 2504700730, 2504700785 
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KINH DOANH QUỐC TẾ: 2201700180, 2504700005, 

2504700010, 2504700054, 2504700060, 2504700061, 

2504700211, 2504700280, 2504700312, 2504700313, 

2504700317, 2504700738, 2504700790, 2504700793, 

2504700796 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: 2403700011, 2504700150, 

2504700207, 2504700214, 2504700302, 2504700336, 

2504700361, 2504700451, 2504700462, 2504700476, 

2504700485, 2504700489, 2504700582, 2504700617 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 2504700173, 2504700245, 

2504700309, 2504700427, 2504700797 

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN: 2504700077, 

2504700112, 2504700115, 2504700116, 2504700118, 

2504700138, 2504700339, 2504700340, 2504700424, 

2504700470, 2504700519, 2504700781 

QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO: 2201700140, 

2302700376 

21 

BTBC20IU01: BTBCIU20061 

BTCH21IU01: BTCEIU21108 

CECM23IU01: CECMIU23023, CECMIU23024 

EEAC23IU01: EEACIU23067 

ENEL244WE01: ENENWE24041, ENENWE24079, 

ENENWE24088, ENENWE24108, ENENWE24116 

ENEL234WE01: ENENWE23076 

ENEL242WE41: ENENWE24005 

ENEL244WE11: ENENWE24113 

ENEL244WE31: ENENWE24098 

ENEL244WE41: ENENWE24010 

ITCS24IU41: ITCSIU24005 

ENEL224WE21: ENENWE22199 

BABA23IU11: BABAIU23240 

BABA24IU42: BABAIU24142 

BABA24NS41: BABANS24008 
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CHCE23IU01: CHCEIU23015 

ITCS23IU41: ITCSIU23048, ITCSIU23060 

EEAC23IU41: EEACIU23090 

EEAC24IU21: EEACIU24037 

EEEE21IU01: EEEEIU21024 

IEIE23IU21: IEIEIU23006 

ITCS252DK01: ITITDK25003 

ITDS23IU41: ITDSIU23011 

PHSE23IU01: SESEIU23004 

BABA23IU02: BABAIU23233 + SV Học lại cùng khóa 

Tổng cộng 2.342    



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA KHÓA 467 

 (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-GDQP ngày       tháng      năm 2026 của Giám đốc Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQG-HCM) 

Stt Nội dung 
Thời gian/ Hình 

thức 
Địa điểm Ghi chú 

I CÁC HOẠT ĐỘNG DO TRUNG TÂM TỔ CHỨC 

1 
Hướng dẫn gấp xếp nội vụ 

 
Tuần 1 

Tòa nhà A3, A2, 

B1, B2, B3, B4, B5 

 

Ca trực 

2 
Hướng dẫn luyện tập 02 bài thể 

dục 
Tuần 1 

- Từ c1 đến c9 tại 

sân chào cờ 

- Từ c10 đến c13 

sân nhà B3 

- Từ c14 đến c21 

sân nhà B4, B5 

 

Ca trực 

3 Tổ chức tham quan thực tế Tuần 2 Có Kế hoạch riêng 

4 Tổ chức trò chơi quân sự Tuần 1 Từ c1 đến c21 Ca trực 

5 Mô hình phòng học xanh Tuần 1 Từ c1 đến c21 Ca trực 

6 

Sinh hoạt chuyên đề: “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh” 

Tuần 2 

Tại phòng ở nội trú Ca trực 

7 
Thông tin thời sự 

 
Tuần 2 Sân chào cờ Ca trực 

8 
Dâng hương tại Không gian 

văn hóa Hồ Chí Minh 
Tuần 1, 2, 3 

Nhà tưởng niệm và 

trưng bày về cuộc 

đời và sự nghiệp 

cách mạng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

Ca trực 

9 
Cuộc thi sáng tác video clip 

khoá học quân sự 

Dự kiến tuần thứ 

3 khóa học 
Fanpage Trung tâm 

Ban Tổ 

chức HĐNK 

 

II 

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG LIÊN KẾT 

Phòng ĐT, QLSV phối hợp Ban Tổ chức hoạt động ngoại khóa, Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên trường liên kết (có KH phê duyệt riêng). 

 

 


